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DỰ THẢO

 THÔNG TƯ
Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Tư pháp

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp;
Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 06 tháng và hàng năm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

2. Các chế độ báo cáo thống kê, báo cáo mật, báo cáo nội bộ Bộ Tư pháp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp là chế độ báo cáo được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin tổng hợp, toàn diện để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, được thực hiện theo một chu kỳ xác định và lặp lại nhiều lần.

2. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tư pháp là Hệ thống thông tin thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu báo cáo từ đối tượng thực hiện báo cáo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Chương II
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ; HƯỚNG DẪN THÀNH PHẦN MỘT SỐ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC    PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
Mục 1 
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP
Điều 4. Nguyên tắc ban hành chế độ báo cáo định kỳ 
1. Bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực tư pháp; làm cơ sở cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp thực hiện tốt chế độ báo cáo đối với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương thực hiện chế độ báo cáo đối với Hội đồng nhân dân cùng cấp trong lĩnh vực tư pháp.

2. Nội dung chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp phải phù hợp với quy định tại các văn bản liên quan do cơ quan và người có thẩm quyền ban hành.

3. Chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp chỉ được ban hành khi thật sự cần thiết để phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực tư pháp.
4. Chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp phải phù hợp về thẩm quyền ban hành quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Điều 5 Thông tư này; đối tượng yêu cầu báo cáo, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, đồng bộ, khả thi và không trùng lắp với chế độ báo cáo khác. Giảm tối đa yêu cầu về số lượng, tần suất báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

5. Các số liệu yêu cầu báo cáo phải đồng bộ, thống nhất về khái niệm, phương pháp tính và đơn vị tính để đảm bảo thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin báo cáo.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, hướng tới chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản giấy sang văn bản điện tử. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và công tác phối hợp, chia sẻ thông tin báo cáo.

Điều 5. Thẩm quyền ban hành chế độ báo cáo định kỳ
1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp để yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện trong phạm vi cả nước.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực tư pháp để yêu cầu cơ quan hành chính nhà nước cấp dưới và tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi địa bàn quản lý của cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

Điều 6. Nội dung chế độ báo cáo định kỳ 
Nội dung chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp bao gồm các thành phần theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 7. Yêu cầu chung về việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ

Yêu cầu chung về việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 8. Thời gian chốt số liệu trong chế độ báo cáo định kỳ 
1. Báo cáo định kỳ hằng tháng được tính từ ngày 15 tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.

2. Báo cáo định kỳ hằng quý được tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo.
3. Báo cáo định kỳ 06 tháng được tính được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo đối với 06 tháng đầu năm và tính từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo đối với báo cáo 06 tháng cuối năm.
4. Báo cáo định kỳ năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
5. Đối với các báo cáo định kỳ khác (nếu có) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp, thời gian chốt số liệu do cơ quan ban hành chế độ báo cáo quy định, nhưng phải đáp ứng các quy định tại  các điều 5, 6, 7, 8 và Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 9. Thời hạn gửi báo cáo định kỳ 
Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp được gửi đến cơ quan nhận báo cáo theo thời hạn cụ thể như sau:

a) Báo cáo tháng: thời hạn gửi chậm nhất là ngày 20 của tháng báo cáo;

b) Báo cáo quý: thời hạn gửi chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối quý    báo cáo;

c) Báo cáo 06 tháng đầu năm: thời hạn gửi chậm nhất là ngày 20 tháng 6 hằng năm;

d) Báo cáo năm: thời hạn gửi chậm nhất là ngày 20 tháng 12 hằng năm.
Điều 10. Hình thức báo cáo 
Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp được thể hiện bằng hình thức văn bản điện tử hoặc văn bản giấy. 
Điều 11. Phương thức gửi báo cáo
Báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

a) Gửi qua Hệ thống văn bản và Điều hành;
b) Gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tư pháp kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia do Văn phòng Chính phủ xây dựng;
c) Gửi qua Hệ thống thư điện tử;

d) Gửi trực tiếp;

đ) Gửi qua dịch vụ bưu chính;
e) Gửi qua Fax;
f) Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Công bố Danh mục báo cáo định kỳ

1. Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Nội dung công bố gồm: tên báo cáo, đối tượng thực hiện, cơ quan nhận báo cáo, tần suất thực hiện báo cáo và văn bản quy định chế độ báo cáo.   
2. Bộ Tư pháp tổ chức rà soát thường xuyên các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ để sửa đổi, bổ sung và công bố kịp thời Danh mục báo cáo định kỳ khi có sự thay đổi.
Mục 2
HƯỚNG DẪN THÀNH PHẦN MỘT SỐ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

Điều 13. Chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng đầu năm

1. Tên báo cáo: Kết quả công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm (năm thực hiện báo cáo) ngành Tư pháp.

2. Nội dung yêu cầu báo cáo

a) Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác của các lĩnh vực ngành tư pháp. 
b) Công tác tham mưu giúp lãnh đạo bộ, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo, điều hành, phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc bộ, ngành và địa phương trong thực hiện công tác ngành tư pháp.

c) Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, kiến nghị, phản ánh và phòng chống tham những trong lĩnh vực tư pháp.

d) Đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ; chỉ ra các ưu điểm, nhược điểm và phân tích nguyên nhân.

đ) Dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm (năm thực hiện báo cáo); giải pháp tổ chức thực hiện, bài học kinh nghiệm và các kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền (nếu có).

3. Đối tượng thực hiện báo cáo

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

b) Ủy ban nhân dân các cấp.

c) Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

d) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý của Bộ Tư pháp.
4. Cơ quan nhận báo cáo

Bộ Tư pháp (địa chỉ số 60, đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).
5. Mẫu đề cương báo cáo
a) Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Thực hiện theo mẫu đề cương tại Phụ lục số 01.

b) Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Trung ương: Thực hiện theo mẫu đề cương tại Phụ lục số 02.

Điều 14. Chế độ báo cáo tổng kết công tác năm

1. Tên báo cáo: Kết quả công tác năm (năm thực hiện báo cáo), phương hướng, nhiệm vụ năm (năm liền kề) ngành Tư pháp.

2. Nội dung báo cáo

a) Thực hiện theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 13 Thông tư này.

b) Dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm liền kề của kỳ báo cáo; giải pháp tổ chức thực hiện, bài học kinh nghiệm và các kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền (nếu có).

3. Đối tượng thực hiện báo cáo

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

b) Ủy ban nhân dân các cấp.

c) Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

d) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý của Bộ Tư pháp.
4. Cơ quan nhận báo cáo

Bộ Tư pháp (địa chỉ số 60, đường Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).
5. Mẫu đề cương báo cáo
a) Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Thực hiện theo mẫu đề cương tại Phụ lục số 03.

b) Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Trung ương: Thực hiện theo mẫu đề cương tại Phụ lục số 04.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  … tháng … năm 2019.
2. Đối với các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp đang có hiệu lực thi hành theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trước khi Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bị bãi bỏ.

4. Các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp ban hành sau khi Thông tư này có hiệu lực thì phải thực hiện đúng các nguyên tắc, yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư này.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Bộ Tư pháp có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; quản lý, lưu trữ chia sẻ thông tin báo cáo công tác ngành Tư pháp theo quy định. Trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, tổng hợp tình hình thực hiện chế độ báo cáo quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư này để làm cơ sở bình xét khen thưởng ngành Tư pháp.
b) Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo trên cơ sở Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, đảm bảo theo quy định tại Điều 15, Điều 17, Điều 18 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

c) Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp chưa phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp để nghiên cứu, giải quyết./.
	 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc     
Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc       Trung ương;
- Bộ Tư pháp: các Thứ trưởng, các đơn vị thuộc Bộ;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
- Lưu: VT, VPB (TH&KSTTHC).
	                BỘ TRƯỞNG



                    Lê Thành Long
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